
TT Họ tên SBD Lý do không hợp lệ

1 Thào A Ái TTB000004 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

2 Ngô Việt An TTB000022 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

3 Nguyễn Hải An YTB000022 Thí sinh chưa tốt nghiệp

4 Trần Thị Ngọc Anh TDV001483 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

5 Hoàng Thị Vân Anh TDV000515 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh THP000575 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

7 Ngô Thị Vân Anh HDT000891 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

8 Lê Quốc Anh SPH000527 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

9 Hứa Văn Bảo TND001534 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

10 Nguyễn Thị Bình HDT002222 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

11 Phan Văn Chiều TND002458 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia
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12 Sùng A Cương TTB000889 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

13 Trần Hải Đăng TLA003414 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

14 Giàng A Dế TTB000988 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

15 Hoàng Thị Dí TND003364 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

16 Ly A Dơ TTB001094 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

17 Trần Huy Độ YTB005113 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

18 Ngô Đức Độ DCN002456 Thí sinh chưa tốt nghiệp

19 Đoàn Thùy Dung HDT003792 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

20 Quách Thị Thùy Dung LNH001505 Thiếu Phiếu đăng ký xét tuyển

21 Hoàng Thành Duy TND010728 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

22 Hoàng Thành Duy TND010728 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung
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23 Nguyễn Thị Hà Giang HDT006378 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

24 Trần Hương Giang TLA003925 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

25 Nguyễn Trường Giang LNH002388 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

26 Hoàng Thị Gió TQU001378 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

27 Bùi Thị Hà HHA003618 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

28 Nguyễn Thị Hằng HDT007932 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

29 Lê Thị Hằng DHU005773 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

30 Nguyễn Hồng Hạnh THP004276 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

31 Đỗ Thị Hồng Hạnh THV003835 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

32 Lương Thị Hậu TLA004733 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

33 Chu Thị Thu Hiền DCN003655 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)
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34 Hạ Trung Hiếu HVN003643 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

35 Hạ Trung Hiếu HVN003643 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

36 Hàn Thị Hoài HDT009561 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

37 Lê Thi Hương HDT012099 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

38 Nông Thị Hương HHA006885 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

39 Nông Thị Hương HHA006885 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

40 Lưu Thị Hường YTB011014 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

41 Mào Thị Khánh Huyền THV005801 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

42 Cư Khoa THV006643 Nộp giấy xét tuyển thẳng

43 Quàng Thị Lả TTB003277 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

44 Trần Thị Mai Linh TDV017345 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung
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45 Trần Thị Thùy Linh THV007796 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

46 Phạm Thùy Linh BKA007753 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

47 Phan Ngọc Mây SPH011229 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

48 Đặng Thị Mến 005002025 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

49 Phan Hải My KHA006752 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

50 Nguyễn Công Nam TDV020029 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

51 Trần Thị Ngoan TTB004339 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

52 Nguyễn Đức Ngọc TQU003923 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

53 Nguyễn Thị Như Ngọc YTB015761 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

54 Lỳ Trùy Nhà THV009725 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

55 Lê Thị Hồng Nhung HDT018747 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung
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56 Đào Hồng Oanh TND019265 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

57 Bùi Thị Kim Oanh BKA010057 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

58 Bùi Thị Kim Oanh BKA010057 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

59 Pờ Cá Pha Hồ sơ chỉ có học bạ

60 Vàng A Phổ TTB004797 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

61 Nguyễn Hoàng Phương Chỉ nộp một học bạ 

62 Phạm Trọng Quân KHA008263 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

63 Giàng A Sèng 62001966 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

64 Triệu Thị Sinh TND021443 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

65 Trần Nam Sơn TDV026413 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

66 Vì Thị Tâm TTB005566 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung
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67 Hoàng Đức Tấn TQU004899 Phiếu đăng ký: Thiếu Tổ hợp môn thi xét tuyển

68 Nguyễn Quang Thái TQU004921 Phiếu đăng ký xét tuyển:Thiếu tổ hợp môn

69 Lê Duy Thanh THV011865 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

70 Trần Trọng Thành THV012051 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

71 Vàng Văn Thao TTB005822 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

72 Trần Thu Thảo HDT023448 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

73 Phạm Thanh Thảo BKA011986 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

74 Sình A Thìn TTB006164 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

75 Đàm Thị Thỏa TDV029437 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

76 Lò Văn Thông .007001538 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

77 Phan Thị Thuận TQU005404 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia
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78 Trịnh Thị Thường TTN019508 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

79 Đặng Thị Thanh Thúy THP014432 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

80 Đặng Thị Thanh Thúy THP014432 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

81 Nguyễn Thị Thùy YTB021233 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

82 Nguyễn Thị Bích Thủy THV013038 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

83 Nguyễn Phương Thủy TLA013361 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

84 Nguyễn Quang Tiến YTB022055 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

85 Vừ Thị Tông TTB006703 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

86 Trường Thùy Trang DCN012024 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

87 Nguyễn Thị Thu Trang THV013868 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

88 Nghiệm Thế Trường DCN012259 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung
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89 Nghiệm Thế Trường DCN012259 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

90 Trần Đức Tú TTB007036 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

91 Lê Khắc Tùng HDT028681 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

92 Mùa A Vừ TTB007564 Thiếu Giấy Chứng nhận KQ thi kỳ thi THPT Quốc gia

93 Vũ Thị Thanh Xuân YTB025582 Phiếu báo điểm không hợp lệ (Giấy xét nguyện vọng bổ sung)

94 Nguyễn Thị Như Ý TDV022704 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung

95 Hoàng Thị Yến TND029979 Nộp Giấy chứng nhận KQ thi dùng để xét nguyện vọng bổ sung


